
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 38, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LUẬN

0110727888

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812(Chính)

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ loại nhà nước cấm)

1820

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

6. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Máy vi tính;
- Thiết bị ngoại vi máy vi tính: máy in, máy scan...

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LUẬN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG LUAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONG LUAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
TỔNG HỢP 
SẢN XUẤT 
VÀ 
THƯƠNG 
MẠI ĐẠI 
MINH

Số 29 ngõ 371/2 Kim 
Mã, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

750.000.000 25,000 0109309910

2TRẦN ĐỨC 
LUẬN

Việt 
Nam

Tổ 2, Thị Trấn Xuân 
Trường, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

2.100.000.000 70,000 036092005974

3 PHAN 
CÔNG 
DUẨN

Việt 
Nam

Khu 15, Xã Dân 
Quyền, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

150.000.000 5,000 025084014050

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036092005974
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC LUẬN Nam

22/02/1992 Kinh Việt Nam

18/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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